
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:        /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày     tháng 5 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thí sinh đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ  

ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-SGDĐT ngày 16/4/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc thành lập Hội đồng thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông 

tin cơ bản, khóa ngày 20/4/2024 tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đắk Lắk; 

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-TTNNTH ngày 25/4/2024 của Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học Đắk Lắk về việc đề nghị công nhận kết quả Kỳ thi cấp chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông tin cơ bản, khóa ngày 20/4/2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng – Công nghệ thông tin 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả của 91 thí sinh đạt yêu cầu trong kỳ thi cấp chứng 

chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, khóa ngày 20/4/2024 tại Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học Đắk Lắk (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu được Giám đốc Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học Đắk Lắk cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và 

được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn Phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư 

tưởng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng – Công nghệ thông tin, trưởng các phòng 

chức năng của Sở, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đắk Lắk và các thí 

sinh có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:          
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở;                                               

- Lưu: VT, QLCL-CNTT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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LÝ 

THUYẾT

THỰC 

HÀNH

1 PHÊ BÊ KSIU 09 06 2006 Đắk Lắk Nữ 21 55 76 ĐẠT 066306018670

2 H- XA BÉT -KSƠR 06 09 2005 Đắk Lắk Nữ 20 38 58 ĐẠT 066305016868

3 H BHĚ MLÔ 13 03 2004 Đắk Lắk Nữ 27 41 68 ĐẠT 066304016967

4 H BLUYN NIÊ 12 03 2006 Đắk Lắk Nữ 19 51 70 ĐẠT 066306006566

5 H BÔ RA NIÊ 04 10 2005 Đắk Lắk Nữ 20 40 60 ĐẠT 066305009355

6 H BU RA NIÊ 20 04 2006 Đắk Lắk Nữ 18 45 63 ĐẠT 066306012421

7 NGUYỄN VĂN CHIẾN 07 10 2006 Đắk Lắk Nam 22 35 57 ĐẠT 066206012651

8 Y CHUÂN NIÊ 19 01 2005 Đắk Lắk Nam 15 38 53 ĐẠT 066205007731

9 H DANG NIÊ 22 11 2006 Đắk Lắk Nữ 15 56 71 ĐẠT 066306011061

10 H ĐÊ BÔ RA NIÊ 23 01 2006 Đắk Lắk Nữ 16 55 71 ĐẠT 066306018888

11 PHAN TIẾN DŨNG 08 12 1986 Hà Tĩnh Nam 19 57 76 ĐẠT 042086001038

12 H ĐƯNG NIÊ KDĂM 03 02 2006 Đắk Lắk Nữ 20 46 66 ĐẠT 066306012783

13 Y DUY NIÊ 15 10 1997 Đắk Lắk Nam 21 36 57 ĐẠT 066097015494

14 H ÊS THER NIÊ 20 03 2006 Đắk Lắk Nữ 16 51 67 ĐẠT 066306015293

15 H FA RI NIÊ 26 07 2006 Đắk Lắk Nữ 24 41 65 ĐẠT 066306017920

16 H GIA NIÊ 07 07 2005 Đắk Lắk Nữ 19 51 70 ĐẠT 066305009609

17 ĐỖ HƯƠNG GIANG 30 04 2004 Đắk Lắk Nữ 19 37 56 ĐẠT 066304012201

18 Y GIÁO MLÔ 24 02 2006 Đắk Lắk Nam 19 37 56 ĐẠT 066206009644

19 NGUYỄN THỊ THÚY HẢI 28 03 1986 Đắk Lắk Nữ 22 57 79 ĐẠT 066186000726

20 Y HẢO KBUÔR 24 07 2006 Đắk Lắk Nam 24 43 67 ĐẠT 066206016312

21 H HẬU NIÊ 18 11 2006 Đắk Lắk Nữ 22 43 65 ĐẠT 066306018497

22 H HIÊN ADRƠNG 03 12 2006 Đắk Lắk Nữ 18 48 66 ĐẠT 066306013703

23 Y HIẾU NIÊ 31 08 2005 Đắk Lắk Nam 21 53 74 ĐẠT 066205009687

NƠI SINH

Khóa ngày 20/4/2024

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày        tháng 5 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT YÊU CẦU TRONG KỲ THI, CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐẮK LẮK

GIỚI 

TÍNH

SỐ CMND/SỐ 

CCCD
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24 H HLIÊŬ NIÊ 23 01 2006 Đắk Lắk Nữ 25 45 70 ĐẠT 066306006714

25 NGUYỄN THỊ HÒA 06 06 2004 Thanh Hóa Nữ 20 51 71 ĐẠT 038304010841

26 HOÀNG THỊ THU HOÀI 05 04 2006 Đắk Lắk Nữ 22 57 79 ĐẠT 066306011173

27 TRầN CÔNG HOÀNG 28 06 2003 Đắk Lắk Nam 26 46 72 ĐẠT 066203006161

28 NÔNG VĂN HÙNG 29 10 2006 Lạng Sơn Nam 18 50 68 ĐẠT 020206007407

29 NGUYỄN TRẦN GIA HUY 11 09 2006 Đắk Lắk Nam 17 43 60 ĐẠT 066206015564

30 Y JA MAR NIÊ 05 07 2006 Đắk Lắk Nam 22 52 74 ĐẠT 066206017878

31 Y KA TIP MLÔ 19 05 2005 Đắk Lắk Nam 21 38 59 ĐẠT 066205007041

32 Y KÂN NIÊ 26 08 2005 Đắk Lắk Nam 23 42 65 ĐẠT 066205015258

33 VŨ HOÀNG KHA 08 12 2006 Hưng Yên Nam 27 42 69 ĐẠT 033206010348

34 PHẠM GIA KHIÊM 01 02 2004 Đắk Lắk Nam 24 56 80 ĐẠT 066204004500

35 ANH KHOA NIÊ KDĂM 08 04 2005 Đắk Lắk Nam 22 43 65 ĐẠT 066205012954

36 H KHUÊ NIÊ 08 06 2006 Đắk Lắk Nữ 22 41 63 ĐẠT 066306002920

37 HOÀNG VĂN KIỆT 02 06 2006 Đắk Lắk Nam 22 54 76 ĐẠT 066206007020

38 HOÀNG VĂN LÂM 07 04 2006 Đắk Lắk Nam 17 51 68 ĐẠT 066206012634

39 H LI KĐOH 02 01 2006 Đắk Lắk Nữ 24 52 76 ĐẠT 066306008967

40 H LIŇ MLÔ 03 05 2006 Đắk Lắk Nữ 22 51 73 ĐẠT 066306012661

41 PHẠM LINH LUNG 06 08 1999 Đắk Lắk Nam 28 51 79 ĐẠT 066099017201

42 NGUYỄN NGỌC LINH 13 01 2006 Đắk Lắk Nam 20 51 71 ĐẠT 066206011689

43 H LISABÉT ADRƠNG 04 05 2006 Đắk Lắk Nữ 23 51 74 ĐẠT 066306012451

44 PHẠM TIẾN LỘC 19 01 2006 Đắk Lắk Nam 22 44 66 ĐẠT 066206004144

45 Y LOK MLÔ 23 07 2004 Đắk Lắk Nam 26 45 71 ĐẠT 066204016186

46 LÊ THỊ HƯƠNG LY 17 02 2002 Đắk Lắk Nữ 25 56 81 ĐẠT 066302000414

47 H MAI NIÊ 08 07 2006 Đắk Lắk Nữ 25 50 75 ĐẠT 066306015904

48 TRẦN ĐỨC MẠNH 24 08 2005 Đắk Lắk Nam 21 42 63 ĐẠT 066205010589

49 ĐINH THỊ MẾN 04 08 2005 Bình Thuận Nữ 24 46 70 ĐẠT 060305004035

50 TRẦN THỊ THẢO MI 11 09 2006 Đắk Lắk Nữ 22 43 65 ĐẠT 066306010729

51 H NÊ RI KRIÊNG 05 10 2006 Đắk Lắk Nữ 26 53 79 ĐẠT 066306015131

52 Y NGHỊ NIÊ 02 07 2004 Đắk Lắk Nam 28 46 74 ĐẠT 066204006741

53 TRầN HÀO NGUYÊN 10 03 2006 TP HCM Nam 24 50 74 ĐẠT 066206014388

54 NÔNG VĂN NGUYÊN 02 08 2006 Đắk Lắk Nam 19 55 74 ĐẠT 066206017609
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55 VŨ THỊ NGUYỆT 04 12 1985 Thái Bình Nữ 21 59 80 ĐẠT 034185019651

56 H- NHAN NIÊ 27 03 2006 Đắk Lắk Nữ 27 53 80 ĐẠT 066306012353

57 PHẠM THỊ HOÀI NHI 13 10 2003 Đắk Lắk Nữ 26 45 71 ĐẠT 066303007863

58 H NHIÊN NIÊ 29 04 2006 Đắk Lắk Nữ 23 45 68 ĐẠT 066306006197

59 H NHIN NIÊ 29 01 2006 Đắk Lắk Nữ 19 45 64 ĐẠT 066306006140

60 H NIÊ KA NIÊ 21 08 2006 Đắk Lắk Nữ 22 43 65 ĐẠT 066306016896

61 H ÑIP NIÊ KDĂM 22 11 2006 Đắk Lắk Nữ 20 40 60 ĐẠT 066306010098

62 Y NUER NIÊ 04 04 2006 Đắk Lắk Nam 20 43 63 ĐẠT 066206006396

63 HUỲNH ĐỨC THỌ PHÁT 15 04 2006 Đắk Lắk Nam 23 56 79 ĐẠT 066206010709

64 JIÊ PHI KNUL 21 08 2006 Đắk Lắk Nữ 23 46 69 ĐẠT 066306018487

65 Y PHOK MLÔ 03 03 2005 Đắk Lắk Nam 25 35 60 ĐẠT 066205016583

66 HOÀNG NGUYỄN DIỄM QUỲNH 29 04 2002 TT Huế Nữ 24 52 76 ĐẠT 046302001369

67 H RA SEL NIÊ 30 05 2006 Đắk Lắk Nữ 24 38 62 ĐẠT 066306016200

68 H RÔ BI MLÔ 02 04 2006 Đắk Lắk Nữ 26 45 71 ĐẠT 066306007463

69 H' SƠ NGON SIU 30 07 1990 Đắk Lắk Nữ 22 48 70 ĐẠT 066190003378

70 H SUÊN MLÔ 27 01 2006 Đắk Lắk Nữ 21 35 56 ĐẠT 066306012582

71 KSƠR Y CHIẾN THẮNG 05 10 2006 Đắk Lắk Nam 19 47 66 ĐẠT 066206016654

72 Y THIÊNG KNUL 02 04 2006 Đắk Lắk Nam 25 42 67 ĐẠT 066206017412

73 NAY THOA 26 10 2006 Đắk Lắk Nữ 20 35 55 ĐẠT 066206007390

74 Y THOANG NIÊ 15 05 2006 Đắk Lắk Nữ 21 35 56 ĐẠT 066206007986

75 H TRA MLÔ 25 03 2006 Đắk Lắk Nữ 21 36 57 ĐẠT 066306013859

76 H TREM NIÊ 24 03 2006 Đắk Lắk Nữ 20 35 55 ĐẠT 066306001890

77 LÊ NGỌC PHƯƠNG TRINH 02 09 2004 Đắk Lắk Nữ 26 36 62 ĐẠT 066304006188

78 TRẦN DANH TUẤN 25 06 2002 Đắk Lắk Nam 18 58 76 ĐẠT 066202007663

79 Y TUẤN MLÔ 06 12 2005 Đắk Lắk Nam 20 49 69 ĐẠT 066205013632

80 RCĂM Y UNHY 28 12 2006 Đắk Lắk Nam 23 54 77 ĐẠT 066206007246

81 H VI NIÊ 22 01 2006 Đắk Lắk Nữ 25 35 60 ĐẠT 066306017482

82 HOÀNG VĂN VŨ 28 09 2006 Đắk Lắk Nam 25 35 60 ĐẠT 066206015454

83 HÀ THế VŨ 17 10 2005 Đắk Lắk Nam 22 38 60 ĐẠT 066205019001

84 Y WEL MLÔ 23 12 2006 Đắk Lắk Nam 19 39 58 ĐẠT 066206005945

85 Y WIÊT NIÊ 12 02 2005 Đắk Lắk Nam 23 36 59 ĐẠT 066205019684
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86 NIÊ Y QUỐC 25 01 2005 Đắk Lắk Nam 22 46 68 ĐẠT 066205015335

87 H YIN NIÊ 29 01 2006 Đắk Lắk Nữ 23 37 60 ĐẠT 066306006663

88 Y YÔ RIA MLÔ 09 09 2006 Đắk Lắk Nam 16 59 75 ĐẠT 066206008232

89 H YOA NIÊ 09 11 2006 Đắk Lắk Nữ 20 40 60 ĐẠT 066306018746

90 Y YU RI NIÊ 07 07 2006 Đắk Lắk Nam 20 38 58 ĐẠT 066206009464

91 H YU RY NIÊ KDĂM 22 12 2002 Đắk Lắk Nữ 18 43 61 ĐẠT 066306016749

Danh sách này có 91 thí sinh
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